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	Phiếu số 1.1/ĐTG.T-XK: Phiếu thu thập thông tin giá xuất khẩu tháng
Phiếu số 1.2/ĐTG.T-NK: Phiếu thu thập thông tin giá nhập khẩu tháng
Biểu số 1.1/ĐTG.XK-Mangluoi: Mạng lưới điều tra giá xuất khẩu thời kỳ 2015-2020
Biểu số 1.2/ĐTG.NK-Mangluoi: Mạng lưới điều tra giá nhập khẩu thời kỳ 2015-2020
Biểu số 1.3/ĐTG.XK-Giagoc: Giá gốc mặt hàng điều tra giá xuất khẩu thời kỳ 2015-2020

Biểu số 1.4/ĐTG.NK-Giagoc: Giá gốc mặt hàng điều tra giá nhập khẩu thời kỳ 2015-2020
Biểu số 2.1/TKG.T-XK: Giá xuất khẩu tháng
Biểu số 2.2/TKG.T-NK: Giá nhập khẩu tháng

Biểu số 3.1/TKG.Q-XK: Giá xuất khẩu quý

Biểu số 3.2/TKG.Q-NK: Giá nhập khẩu quý

Biểu số 4.1/CSG-XK: Chỉ số giá xuất khẩu quý phân theo nhóm hàng chủ yếu

Biểu số 4.2/CSG-NK: Chỉ số giá nhập khẩu quý phân theo nhóm hàng chủ yếu

Biểu số 5.1/CSG.HS-XK: Chỉ số giá xuất khẩu quý phân theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (HS 2 số)
Biểu số 5.2/CSG.HS-XNK: Chỉ số giá nhập khẩu quý phân theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (HS 2 số)
Biểu số 6/TGTM: Tỷ giá thương mại quý phân theo nhóm hàng chủ yếu
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